
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN              

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-GD&ĐT Đồ Sơn, ngày        tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận cán bộ, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải 

cao trong các kỳ thi cấp quận năm học 2024 - 2025 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân quận Đồ Sơn về Ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 315/GD&ĐT ngày 06/9/2024 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2024-2025; 

Kế hoạch số 372/KH-GD&ĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về 

tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trung học cơ sở năm học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-GD&ĐT ngày 16/12/2024 của Phòng GD&ĐT 

về việc công nhận học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp quận năm học 

2024 - 2025; Quyết định số 505/QĐ-GD&ĐT ngày 20/12/2024 của Phòng GD&ĐT 

về việc công nhận học sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quận năm học 

2024 - 2025;  Quyết định số 119/QĐ-GD&ĐT ngày 03/4/2025 của Phòng GD&ĐT 

về việc công nhận học sinh đạt giải trong Hội thi học sinh giỏi Thể dục thể thao cấp 

quận năm học 2024 - 2025; Quyết định số 186/QĐ-GD&ĐT ngày 20/5/2025 của 

Phòng GD&ĐT về việc công nhận học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 

7, 8 cấp quận năm học 2024 - 2025;  

 Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 89 cán bộ, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt 

giải cao trong các kỳ thi cấp quận năm học 2024 - 2025. 

(Có danh sách học sinh đạt giải kèm theo) 

  Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 được Trưởng phòng Phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận cấp Giấy chứng nhận ghi nhận có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải 

cao trong các kỳ thi cấp quận năm học 2024 - 2025. 

Điều 3. Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung 

học cơ sở, các đơn vị, cá nhân liên quan và học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành. 
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Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ước 
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DANH SÁCH  

Cán bộ, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quận năm học 2024 – 2025 
  (Kèm theo Quyết định số 188/QĐ-GD&ĐT ngày 20/5/2025 của Phòng GD&ĐT) 

STT Họ và tên Chức vụ Trường 

Kỳ thi cấp quận năm học 2024-2025 

Chọn học sinh 

giỏi lớp 9 

Chọn học sinh 

giỏi lớp 6, 7, 8 

Khoa học kĩ 

thuật 
Thể dục thể thao 

Nhất Nhì Ba Nhất Nhì Ba Nhất Nhì Ba Nhất Nhì Ba 

1 Đồng Duy Đại Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
  

1 
   

1 
     

2 Lương Hà Ninh Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
 

1 1 
  

2 
 

1 
    

3 Trịnh Hoàng Sơn Tùng Giáo viên THCS Vạn Sơn 1 1 1 
    

1 
    

4 Ngô Hải Thu Phó Hiệu trưởng THCS Vạn Sơn 
       

1 
    

5 Đỗ Thị Tuyết Nhung Giáo viên THCS Ngọc Hải 
  

2 
    

1 
    

6 Trần Thị Hảo Giáo viên THCS Ngọc Hải 
   

2 1 2 
  

1 
   

7 Đồng Thị Hằng Giáo viên THCS Hợp Đức 
        

1 
   

8 Vũ Thị Hiến Giáo viên THCS Hợp Đức 
        

1 
   

9 Đàm Thị Thúy 
Tổ phó Tổ 

KHTN 
THCS Hợp Đức 

        
1 

   

10 Trương Thị Tuyết Mai 
Tổ trưởng Tổ 

KHTN 
THCS Hợp Đức 

    
2 

   
1 

   

11 Ngô Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Hợp Đức 1 1 1 
   

1 
     

12 Bùi Thị Thanh Nha Giáo viên THCS Hợp Đức 
      

1 
     

13 Ngô Thị Kim Cúc Giáo viên THCS Bàng La 
  

1 
     

1 
   

14 Hoàng Thị Hồng Anh Giáo viên THCS Bàng La 
        

1 
   

15 Hoàng Thị Êm Tổ trưởng Tổ TH&THCS Vạn Hương 
  

1 1 
 

3 
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KHTN 

16 Trần Văn Học Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
  

1 
         

17 Đặng Thị Thanh Hải Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
 

1 1 
         

18 Nguyễn Thị Phương 
Tổ phó Tổ 

KHTN 
TH&THCS Vạn Hương 

 
1 1 

         

19 Lưu Thị Quỳnh Trang Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
 

1 2 
         

20 Vũ Thị Huệ Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
     

3 
      

21 Vũ Hoàng Thùy Trang 
Tổ trưởng Tổ 

KHXH 
TH&THCS Vạn Hương 

    
2 

       

22 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
    

2 
       

23 Vũ Nhật Hà Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
    

3 
       

24 Ngô Thị Phương Thoa Phó Hiệu trưởng TH&THCS Vạn Hương 
     

2 
      

25 Phạm Thị Mai Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
     

1 
      

26 Bùi Trọng Bằng Giáo viên TH&THCS Vạn Hương 
         

3 4 11 

27 Phạm Thị Mai Trinh 
Tổ phó Tổ 

KHXH 
THCS Vạn Sơn 

 
2 1 

         

28 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Vạn Sơn 
 

1 
          

29 Nguyễn Thị Giang 
Tổ trưởng Tổ 

KHXH 
THCS Vạn Sơn 

  
2 

         

30 Mạnh Lệ Thanh Giáo viên THCS Vạn Sơn 
  

2 
         

31 Đinh Xuân Phú Giáo viên THCS Vạn Sơn 
  

1 
         

32 Phạm Thị Yến Linh Giáo viên THCS Vạn Sơn 
 

2 2 
         

33 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Vạn Sơn 
    

1 
       

34 Đinh Thị Lan Anh Giáo viên THCS Vạn Sơn 
    

1 
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35 Phạm Thị Nhung Giáo viên THCS Vạn Sơn 
    

1 1 
      

36 Vũ Thị Yến Giáo viên THCS Vạn Sơn 
   

1 1 2 
      

37 Lê Thị Thu Thuỷ Giáo viên THCS Vạn Sơn 
   

1 1 1 
      

38 Hoàng Đình Thái Giáo viên THCS Vạn Sơn 
   

1 2 
       

39 Phạm Hoàng Oanh 
Tổ trưởng Tổ 

KHTN 
THCS Vạn Sơn 

   
1 1 2 

      

40 Đinh Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Vạn Sơn 
   

1 2 1 
      

41 Lương Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Vạn Sơn 
   

1 
 

2 
      

42 Lưu Đắc Thắng Giáo viên THCS Vạn Sơn 
         

13 11 12 

43 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Ngọc Hải 1 1 
          

44 Bùi Thuỷ Yến Giáo viên THCS Ngọc Hải 3 4 
          

45 Cao Thị Thu Giáo viên THCS Ngọc Hải 1 
 

1 
         

46 Đinh Thị Thu Ngà Giáo viên THCS Ngọc Hải 
 

1 2 
         

47 Hoàng Thị Hải Giáo viên THCS Ngọc Hải 
   

1 
 

1 
      

48 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Ngọc Hải 
     

2 
      

49 Vũ Thị Thuý Vân Giáo viên THCS Ngọc Hải 
    

1 1 
      

50 Lê Thị Thanh Nhàn Giáo viên THCS Ngọc Hải 
    

2 
       

51 Đinh Hoàng Lâm Giáo viên THCS Ngọc Hải 
    

2 2 
      

52 Nguyễn Đắc Đại Giáo viên THCS Ngọc Hải 
    

1 1 
      

53 Nguyễn Thu Dung Giáo viên THCS Ngọc Hải 
    

1 1 
      

54 Đinh Thị Khánh Linh Giáo viên THCS Ngọc Hải 
     

1 
      

55 Lê Thị Hải Yến Giáo viên THCS Ngọc Hải 
         

6 8 13 
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56 Hoàng Nhật Thành Giáo viên THCS Ngọc Hải 
         

3 1 
 

57 Đoàn Thị Vân Anh Giáo viên THCS Hợp Đức 
  

2 
         

58 Trần Thị Thanh Nhàn Giáo viên THCS Hợp Đức 1 
 

1 
         

59 Phạm Văn Điệp Giáo viên THCS Hợp Đức 
 

2 1 
         

60 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên THCS Hợp Đức 
 

2 
          

61 Bùi Thị Thu Giáo viên THCS Hợp Đức 
 

2 1 
         

62 Nguyễn Thị Liên Giáo viên THCS Hợp Đức 
  

2 
         

63 Cao Văn Bình Giáo viên THCS Hợp Đức 
   

1 3 1 
      

64 Nguyễn Thu Hằng 
Tổ trưởng Tổ 

KHXH 
THCS Hợp Đức 

    
1 1 

      

65 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Giáo viên THCS Hợp Đức 
   

1 3 
       

66 Nguyễn Thuỳ Dung Giáo viên THCS Hợp Đức 
   

1 
 

1 
      

67 Đỗ Hải Vân Giáo viên THCS Hợp Đức 
    

1 
       

68 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Hợp Đức 
    

1 3 
      

69 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Hợp Đức 
   

1 1 2 
      

70 Ngô Thị Hồng Luyến Giáo viên THCS Hợp Đức 
    

1 1 
      

71 Phạm Minh Thắng Giáo viên THCS Hợp Đức 
         

2 4 7 

72 Đoàn Văn Quang Giáo viên THCS Hợp Đức 
          

2 5 

73 Nguyễn Thị Chung Giáo viên THCS Hợp Đức 
         

1 1 1 

74 Lương Thị Như Quỳnh 
Tổ phó Tổ 

KHXH 
THCS Bàng La 

  
1 

         

75 Đào Thị Lan Anh Giáo viên THCS Bàng La 
     

1 
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76 Lê Văn Bính 
Tổ trưởng Tổ 

KHXH 
THCS Bàng La 

  
1 

 
1 

       

77 Hoàng Thu Trang Giáo viên THCS Bàng La 
     

2 
      

78 Nguyễn Thị Kim Thoa Hiệu trưởng THCS Bàng La 
     

3 
      

79 Nguyễn Anh Thư Giáo viên THCS Bàng La 
   

1 
        

80 Nguyễn Đắc Nghị Phó Hiệu trưởng THCS Bàng La 
    

1 
       

81 Ngô Đăng Đam Giáo viên THCS Bàng La 
    

1 
       

82 Lê Thị Hồng Dung 
Tổ trưởng Tổ 

KHTN 
THCS Bàng La 

         
3 2 4 

83 Đỗ Đình Thuỳ Giáo viên THCS Bàng La 
         

3 1 7 

84 Lê Tuấn Anh Giáo viên TH Ngọc Xuyên 
         

5 7 4 

85 Đỗ Đinh Triệu Giáo viên TH Bàng La 
         

5 5 3 

86 Hoàng Thị Hường Giáo viên TH Hải Sơn 
         

3 3 5 

87 Nguyễn Phú Đoàn Giáo viên TH Minh Đức 
         

1 0 3 

88 Nguyễn Công Giang Giáo viên TH Hợp Đức 
         

2 1 5 

89 Hoàng Đình Quý Giáo viên TH Vạn Hương 
         

1 
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Danh sách có 89 cán bộ, giáo viên./. 


		2025-06-13T15:21:39+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Ước <nguyenthiuoc@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-13T15:24:12+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <doson.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-13T15:24:13+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <doson.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-13T15:24:13+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <doson.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




